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        UBND TỈNH HÒA BÌNH 

   SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

       Số:             /TB-SGD&ĐT  

       

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc 
                

               Hòa Bình, ngày     tháng 4 năm 2021 

 

TH NG  ÁO 

 Kết quả kỳ thi Học viên giỏi c p t nh chương trình  

GDTX c p THPT năm học 2020 - 2021 

 

   Kính gửi:   

                   - Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh;  

         - Các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên. 

  

Sở Giáo dục v  Đ o t o tỉnh Ho  Bình đã tổ chức kỳ thi Học viên giỏi cấp 

tỉnh chương trình GDTX cấp THPT năm học 2020 – 2021, Sở GD&ĐT thông báo 

kết quả Học viên giỏi như sau:  

- Tổng số học viên d  thi: 142 học viên. 

- Tổng số học viên đ t giải: 75 học viên, trong đó đ t giải: Nhất: 09 học viên, 

Nhì: 15 học viên; Ba: 18 học viên  Khuyến khích  KK : 33 học viên, cụ th :   

 

TT Họ và  tên Ngày sinh 
Học viên 

Trung tâm  
Môn thi 

Đoạt 

giải 

Ghi 

chú 

1 Trần Phương Liên 05/06/2003 L c Thủy Toán Nhất   

2 Đinh Anh  Quang 29/04/2003 Đ  Bắc Địa lý Nhất   

3 Bùi Văn Chiều 04/01/2003 Yên Thủy Địa lý Nhất   

4 Thiều Quang  Huynh 03/05/2002 L c Sơn Hóa học Nhất  

5 Bùi Quang Đ o 22/07/2003 Yên Thủy Lịch sử Nhất   

6 Nguyễn Thị Kiều Oanh 12/12/2003 Tỉnh Lịch sử Nhất   

7 Bùi Thị Thanh  Tâm 03/06/2003 L c Thủy Ngữ văn Nhất   

8 Dương Thị Thanh Thủy 14/10/2003 L c Thủy Sinh học Nhất   

9 Bùi Thủy Tiên 06/08/2003 Kim Bôi Vật lý Nhất   

10 Lê Thị Thanh Hiền 05/01/2003 Lương Sơn Toán Nhì   

11 Ph m Thị  Nhung 11/01/2003 L c Thủy Toán Nhì   

12 H  Thị Mây 06/09/2003 Tỉnh Địa lý Nhì   

13 Vũ Đức  Tiến 01/10/2003 L c Thủy Địa lý Nhì   
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14 Lường Thị  Oanh 08/06/2003 Tỉnh Địa lý Nhì   

15 Trương Kiều  Trinh 27/04/2003 L c Thủy Địa lý Nhì   

16 Nguyễn Thị Loan 23/12/2003 Yên Thủy Lịch sử Nhì   

17 Bùi Tú  Anh 13/07/2003 Tỉnh Lịch sử Nhì   

18 H  Thị Hải Hoàn 14/04/2003 Tỉnh Lịch sử Nhì   

19 Bùi Như  Ý 26/06/2003 L c Thủy Lịch sử Nhì   

20 Lê Thị H nh 04/10/2003 Th nh phố Ngữ văn Nhì    

21 Bùi Thị Vị 01/11/2003 Tỉnh Ngữ văn Nhì    

22 Nguyễn Thị  Chiều 24/04/2004 Lương Sơn Sinh học Nhì   

23 Ph m Thị Thu Hiền 20/05/2003 Tỉnh Sinh học Nhì   

24 Lê Thu  Phương 09/05/2003 L c Thủy Vật lý Nhì   

25 H  Văn  Đức 15/08/2003 Đ  Bắc Toán Ba   

26 Bùi Thị Hằng Nga 10/01/2003 Tỉnh Toán Ba   

27 Chu Phương Thúy 05/01/2003 Lương Sơn Toán Ba   

28 Đinh Ho ng Sơn 26/03/2004 Đ  Bắc Toán Ba   

29 Bùi Thị Hồng Nhung 11/08/2004 Kim Bôi Địa lý Ba   

30 Đinh Văn  Quân 12/07/2003 Tỉnh Địa lý Ba   

31 Quách Công  Sơn 08/08/1991 L c Sơn Địa lý Ba   

32 Bùi Mai Linh 17/09/2003 Tỉnh Địa lý Ba   

33 H  Thị  Ngọc 23/12/2002 Tỉnh Địa lý Ba   

34 Thân Thanh  Nhài 14/01/2005 L c Sơn Địa lý Ba   

35 Bùi Tùng Dương 03/12/2003 Cao Phong Lịch sử Ba   

36 Bùi Văn Phú 01/02/2003 Cao Phong Lịch sử Ba   

37 Nguyễn Phương Thanh 29/11/2003 Tỉnh Lịch sử Ba   

38 Đinh Ho i Phương 09/09/2003 Đ  Bắc Ngữ văn Ba   

39 Nguyễn Kiều  Trang 30/10/2003 L c Thủy Ngữ văn Ba    

40 Đinh Thị Thùy  Dương 29/10/2003 L c Thủy Sinh học Ba   

41 Bùi Thị  H nh 28/09/2003 Lương Sơn Sinh học Ba   

42 Bùi Văn  Vọng 13/12/2004 L c Sơn Vật lý Ba   

43 Bùi Đức  Toàn 03/10/2003 Tỉnh Toán KK   
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44 

 
Bùi Thị Hiền  Vinh 11/02/2003 Lương Sơn Toán KK   

45 Đinh Thị Mai  Anh 22/07/2003 Lương Sơn Địa lý KK   

46 Bùi Anh Tuấn 16/06/2003 Yên Thủy Địa lý KK   

47 Lê Thanh  Tuyền 02/11/2003 L c Thủy Địa lý KK   

48 H  Triệu Vy 17/11/2003 Tỉnh Địa lý KK   

49 H  Thị Phương Huyền 23/08/2003 Tỉnh Địa lý KK   

50 H  Thị  Hiếu 24/05/2004 Tân L c Địa lý KK   

51 Nguyễn Thu  Hương 06/04/2003 L c Sơn Địa lý KK   

52 Nguyễn Quang Huy 20/09/2003 Yên Thủy Địa lý KK   

53 Ho ng Thị  Tuyền 27/04/2003 Lương Sơn Địa lý KK   

54 Xa Việt Thắng 20/08/2003 Đ  Bắc Địa lý KK   

55 Quách Tiến  Dũng 06/06/2003 Tỉnh Địa lý KK   

56 H  Thị  Vi 28/09/2003 Mai Châu Địa lý KK   

57 Bùi Thị  Thương 17/02/2003 Lương Sơn Lịch sử KK   

58 Trần M nh Cường 26/02/2003 Yên Thủy Lịch sử KK   

59 Quách Thị  Uyên 27/06/2005 L c Sơn Lịch sử KK   

60 Bùi Minh Hưởng 21/06/2003 Cao Phong Lịch sử KK   

61 Trịnh Ngọc Toàn 03/10/2003 Yên Thủy Lịch sử KK   

62 Bùi Quốc  Ngư 11/02/2000 L c Sơn Ngữ văn KK   

63 Đinh Thị Quỳnh 29/12/2001 Tỉnh Ngữ văn KK   

64 Triệu Thị Chiên 07/10/2003 Tỉnh Ngữ văn KK   

65 Điêu Thị Quỳnh 20/06/2003 Tỉnh Ngữ văn KK   

66 Tòng Như Quỳnh 01/03/2003 Tỉnh Ngữ văn KK   

67 Nguyễn Hải  Thuần 15/05/2005 L c Sơn Ngữ văn KK   

68 Hà Thành Long 19/05/2003 Đ  Bắc Ngữ văn KK   

69 Nguyễn Hương  Mơ 03/11/2004 L c Sơn Ngữ văn KK   

70 Nguyễn Thị Bích Ngọc 06/12/2003 Th nh phố Ngữ văn KK   

71 Nguyễn Như  Quỳnh 08/04/2004 Lương Sơn Ngữ văn KK   

72 Vũ Xuân Kiên 14/04/2003 Cao Phong Sinh học KK   
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73 Bùi Thị Hằng 02/02/2002 Kim Bôi Sinh học KK   

74 Bùi Thị  Úc 03/10/2002 L c Sơn Vật lý KK   

75 Lý Văn Đức 05/11/2002 Đ  Bắc Vật lý KK   

 

Căn cứ kết quả thi, đề nghị các đơn vị kịp thời khen thưởng, động viên các 

học viên đ t giải và làm căn cứ đ  xét thi đua năm học 2020 - 2021./. 

 
 

Nơi nhận:                                                                         
- Như trên                                    
- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở                                                                          

- Websitengành;                                                                                    

- Lưu VT,GDTX&GDCN,  HK5b .                 

 KT.GIÁM ĐỐC 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

Đinh Thị Hường 
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